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NGHỊ QUYẾT
V/V QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH VÀ 08 TRƯỜNG THCS TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét tờ trình Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh đề nghị về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh và các trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban văn hoá - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định một số chế độ hỗ trợ đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như sau:
1. Đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh:
a) Đối với giáo viên:
- Giáo viên giảng dạy các môn chuyên được hỗ trợ hằng tháng bằng 200% mức lương cơ sở; Giáo viên giảng dạy các môn không chuyên trong các lớp chuyên được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng 9 tháng/ năm;
- Giáo viên dạy tiền đội tuyển, đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ 1.200.000 đồng/buổi;
- Giáo viên trực tiếp giảng dạy có học sinh giỏi đạt giải khu vực, quốc tế được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 200% mức lương cơ sở; giáo viên trực tiếp giảng dạy có học sinh giỏi đạt giải Nhất quốc gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương cơ sở; giáo viên trực tiếp giảng dạy có học sinh giỏi đạt giải Nhì quốc gia được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng 9 tháng/năm cùng với kỳ lương hằng tháng. Thời điểm bắt đầu được hưởng kể từ khi công bố giải thưởng (một người chỉ được hưởng một mức trợ cấp cao nhất);
- Giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh được thưởng số tiền bằng số tiền thưởng của học sinh đạt giải;
- Giáo viên được cử đi đưa học sinh dự thi vòng 2 (học sinh dự thi chọn đội tuyển quốc tế và khu vực), dự thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại, tiền tiêu vặt theo dự toán kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt;
- Nếu trường có học sinh đạt giải nhất, giải nhì quốc gia, đạt giải quốc tế và khu vực thì hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng cho học sinh được xem xét khen thưởng và nâng lương trước thời hạn theo các quy định hiện hành của nhà nước.
b) Đối với học sinh:
- Học sinh học lực giỏi, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập hằng tháng bằng 100% mức lương cơ sở. Học sinh học lực khá, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ chi phí học tập hằng tháng bằng 50% mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng 9 tháng/năm;
- Học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày tập huấn bằng 20% mức lương cơ sở/ngày;
- Học sinh tham dự tập huấn, dự thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ tiền ăn trong những ngày tập huấn bằng 30% mức lương cơ sở/ngày, thời gian tập huấn theo quy định của cấp có thẩm quyền;
- Hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở nội trú tại trường THPT Chuyên bằng 50.000 đồng/ngày/học sinh; học sinh bán trú bằng 25.000 đồng/ngày/học sinh;
- Hỗ trợ học sinh giỏi quốc gia đạt giải, được tham dự kỳ thi quốc tế và khu vực tiền chi phí học tập trong những ngày tham gia tập huấn, bồi dưỡng bằng 100% mức lương cơ sở/ngày;
- Học sinh và cha (hoặc mẹ) học sinh được dự thi vòng 2 (học sinh dự thi chọn đội tuyển quốc tế và khu vực), dự thi quốc tế và khu vực được hỗ trợ tiền ăn, nghỉ, đi lại, tiền tiêu vặt theo dự toán kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt.
c) Đối với chuyên gia:
- Chuyên gia, Giáo sư, Phó Giáo sư về giảng dạy đội tuyển quốc gia và tập huấn cho giáo viên được bồi dưỡng 5.000.000 đồng/buổi;
- Chuyên gia, giáo viên ở ngoài trường đến dạy tại trường THPT Chuyên được bồi dưỡng 1.200.000 đồng/buổi.
d) Chế độ hỗ trợ giáo viên được tuyển chọn về làm việc tại trường:
- Giáo sư: Nam 140.000.000 đồng; Nữ 150.000.000 đồng;
- Phó giáo sư: Nam 100.000.000 đồng; Nữ 110.000.000 đồng;
- Tiến sĩ: Nam 80.000.000 đồng; Nữ 90.000.000 đồng;
- Thạc sĩ: Nam 40.000.000 đồng; Nữ 50.000.000 đồng;
- Đại học hệ chính quy tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc: 20.000.000 đồng;
- Riêng đối với giáo viên có học hàm, học vị: Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ở ngoài tỉnh về giảng dạy tại trường THPT Chuyên được hỗ trợ 01 căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp, có diện tích từ 50 m2 đến 70m2.
đ) Chế độ khen thưởng cho học sinh và giáo viên:
- Đạt giải quốc gia:
+ Nhất (Huy chương Vàng): 12.000.000 đồng;
+ Nhì (Huy chương Bạc): 8.000.000 đồng;
+ Ba (Huy chương Đồng): 6.000.000 đồng;
+ Khuyến khích: 4.000.000 đồng.
- Đạt giải quốc tế và khu vực:
+ Hỗ trợ ban đầu khi đi thi là 12.000.000 đồng;
+ Giải Nhất (Huy chương Vàng) khu vực: 80.000.000 đồng; thế giới (hoặc quốc tế): 300.000.000 đồng;
+ Giải Nhì (Huy chương Bạc) khu vực: 48.000.000 đồng; thế giới (hoặc quốc tế): 200.000.000 đồng;
+ Giải Ba (Huy chương Đồng) khu vực: 32.000.000 đồng; thế giới (hoặc quốc tế): 150.000.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích khu vực: 20.000.000 đồng; thế giới (hoặc quốc tế): 100.000.000 đồng.

2. Đối với 08 trường THCS trọng điểm:
a) Đối với giáo viên:
- Được tính định mức 1 tiết dạy bằng 2 tiết dạy ở các trường cùng cấp học;
- Giảng dạy các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Giáo dục công dân được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 150% mức lương cơ sở. Giáo viên giảng dạy các môn học khác được hưởng hỗ trợ hằng tháng bằng 75% mức lương cơ sở. Thời gian được hưởng 9 tháng/năm cùng với kỳ lương hằng tháng;
- Giáo viên dạy đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Giáo viên ngoài trường và các chuyên gia về dạy chuyên đề được bồi dưỡng 800.000 đồng/buổi;
- Giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế được thưởng số tiền bằng số tiền thưởng của học sinh đoạt giải.
b) Đối với học sinh:
Học sinh có học lực giỏi và hạnh kiểm tốt được hỗ trợ học bổng và chi phí học tập bằng 40% mức lương cơ sở; có học lực khá, hạnh kiểm tốt được hỗ trợ bằng 20% mức lương cơ sở. Thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm.
c) Chế độ khen thưởng cho học sinh và giáo viên:
- Đạt giải cấp tỉnh:
+ Giải Nhất: 4.000.000 đồng;
+ Giải Nhì: 3.000.000 đồng;
+ Giải Ba: 2.000.000 đồng.
3. Ngoài chế độ chính sách được hưởng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, giáo viên, chuyên gia và học sinh trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm còn được hưởng các chế độ chính sách khác theo quy định hiện hành của nhà nước.
Điều 2. Thống nhất với nội dung trong Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 03/7/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tuyển chọn giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển chọn giáo viên trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011- 2015; Nghị quyết số 211/2015/NQ-HĐND17 ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bị bãi bỏ.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 12/7/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017./.
 
	 
Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TTHĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.
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